
1
Công ty CP TM - DV Á Châu Đại 

Thắng

102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM.

HACCP CODEX; Cơ sở đủ điều kiện 

ATTP
Suất ăn chính 

2
Công Ty TNHH Thực phẩm Hoa 

Lan

686/20 CMT8, Phường 5, Quận 

Tân Bình, TP.HCM.
67330-HACCP 

Các loại bánh và sữa từ 

hạt…

3
Công Ty TNHH MTV Phước 

Quang Minh

7 đường số 8, Phường 11, Quận 1 

Gò Vấp, TP.HCM.

2208493/KQKN VILLAS 911; 

09/2022/ATTP-CNĐK
Nước uống đóng bình

4 Cty TNHH ĐT SXKD Hoàng Gia
55 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 

2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Cơ sở đủ điều kiện ATTP,  

ISO:22000:2018
Các loại xôi và bánh…

5 Cty TNHH TM-TP Hoàng Ngọc

72/3C Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Bắc 

Lân, xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn 

TP.HCM.

Cơ sở đủ điều kiện ATTP,  HACCP 

CODEX 2020, ISO:22000:2018

Rau câu, bánh plan, , sữa 

chua, bánh mì, bánh bông 

lan..

6 Công ty TNHH SXTM Tấn Minh
80/12/84 Dương Quảng Hàm, 

Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
FSSC 2200; ISO:22000:2018 Các loại bánh…

7
Công ty TNHH TM-DV Nhựt Hải 

Anh

2/C12 Cộng Hòa, Phường 13, Quận 

Tân Bình, TP.HCM.
HACCP CODEX; ISO 22000:2018 Các loại kem, bánh…

8
Công ty TNHH SXTM DV Đăng 

Khôi

170-170 Bis Bùi Thị Xuân, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.
 ISO 22000:2018, Các loại bánh….

9
Công ty TNHH TM-DV Huỳnh 

Phúc Ngân 

12G Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, 

Quận 6, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Các loại sữa

  

Nguyễn Thị Hồng Yến

Quận 1, ngày 05 tháng 09 năm 2022

Nhà cung cấp Địa chỉ

 Chứng nhận thực phẩm (ISO, 

HACCP, VietGAP, GlobalGAP, 

ĐĐK…)

Loại thực phẩm

(đã ký )

STT
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